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NỘI DUNG ĐĂNG TẢI THÔNG TIN 

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Về việc đăng thông tin về thực công bố sản phẩm

theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

        (Đính kèm Tờ trình số  420 /TTr-CP ngày 25 /  5  /2021)
Nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã có các văn bản hướng dẫn số 2090/ATTP-SP ngày 22/5/2018, 4005/ATTP-SP ngày 31/7/2018, 5346/ATTP-PCTTR ngày 30/10/2018 và 532/ATTP-SP ngày 26/3/2021. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổng hợp nội dung trong các văn bản trên để cung cấp thông tin cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhu cầu thực hiện công bố cho các sản phẩm thực phẩm:
1. Căn cứ để xác định sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi:


Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;


Thực phẩm bổ sung: được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng;


Các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi: quy định tại các Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11-1:2012/BYT, QCVN 11-2:2012/BYT, QCVN 11-3:2012/BYT, QCVN 11-4/BYT.

2. Đối với các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1-10 tuổi; 2-8 tuổi; 3-18 tuổi thực hiện công bố như sau:

- Đối với các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi, các yêu cầu về vitamin và khoáng chất được quy định tại QCVN 11-1:2012/BYT, QCVN 11-2:2012/BYT, QCVN 11-3:2012/BYT, QCVN 11-4/BYT. Việc sử dụng vitamin, khoáng chất phải tuân thủ theo Thông tư 44/2015/TT-BYT (Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm). Chỉ tham khảo các quy định Codex, Quốc tế trong trường hợp Việt Nam chưa có quy định.

- Đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi, do sản phẩm có sử dụng cho trẻ từ 6-36 tháng, do đó phải áp dụng theo QCVN 11-3:2012/BYT.
3. Đối với các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ thuộc các nhóm sau: 

·  Nhóm 1: Nhóm sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc trong đó ngũ cốc chiếm ít hoặc nhiều hơn 25% thành phần hỗn hợp cuối cùng tính theo khối lượng chất khô dành cho đối tượng trẻ từ 04 tháng tuổi trở lên với mục đích ăn dặm.

·  Nhóm 2: Nhóm sản phẩm dinh dưỡng dạng bột hoặc dạng lỏng có thành phần gồm sữa bò hoặc sữa động vật khác hoặc hỗn hợp của chúng và các thành phần khác dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên với mục đích ăn bổ sung.
·  Nhóm 3: Nhóm sản phẩm dạng bột hoặc dạng sệt có thành phần chủ yếu từ trái cây có hoặc không có thành phần khác; có hoặc không bổ sung vitamin, khoáng chất dùng cho trẻ từ 04 tháng tuổi trở lên.

·  Nhóm sản phẩm gồm trái cây nghiền, rau củ nghiền ăn dặm cho trẻ từ 04 tháng tuổi trở lên (trạng thái sản phẩm: sánh, mịn; giá trị dinh dưỡng đạm, đường, béo trong khoảng 0.2% - 0.55%, với hướng dẫn sử dụng dùng ăn trực tiếp) và sản phẩm sữa chua trái cây cho trẻ từ 08 tháng tuổi trở lên (trạng thái sản phẩm: sánh, mịn; giá trị dinh dưỡng trung bình của đạm 5%, đường 20,1%, béo 0.6%; với hướng dẫn sử dụng dùng ăn trực tiếp).
Sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm trên thực hiện đăng ký công bố theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.
Đối với các chỉ tiêu an toàn của các nhóm sản phẩm trên:

	STT
	Nhóm sản phẩm
	Yêu cầu về chỉ tiêu an toàn

	
	
	Vi sinh vật
	Kim loại nặng
	Độc tố vi nấm

	1
	Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ 4 tháng tuổi trở lên

	1.1
	Sản phẩm dành cho trẻ từ 4-6 tháng tuổi
	QCVN 8-3 (mục II, 5.1)
	QCVN 8-2

 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	1.2
	Sản phẩm dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi (thành phần ngũ cốc ≥ 25%) (QCVN 11-4:2012/BYT)
	QCVN 8-3

 (mục II, 5.4)
	QCVN 8-2

 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1

 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	2
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột hoặc dạng lỏng có thành phần gồm sữa bò hoặc sữa động vật khác hoặc hỗn hợp của chúng và các thành phần khác dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên.

	2.1
	Sản phẩm dành cho trẻ từ dưới 12 tháng tuổi (dạng bột) 

(QCVN 11-1:2012/BYT)
	QCVN 8-3 (mục II, 5.1)
	QCVN 8-2 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	2.2
	Sản phẩm dành cho trẻ từ dưới 12 tháng tuổi (dạng lỏng) 

(QCVN 11-1:2012/BYT)
	Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, Mục 6.9, khoản 2
	QCVN 8-2 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	2.3
	Sản phẩm dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi 

(QCVN 11-3:2012/BYT)
	QCVN 8-3 (mục II, 5.3)
	QCVN 8-2 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	3
	Sản phẩm dạng bột hoặc dạng sệt có thành phần chủ yếu từ trái cây có hoặc không có các thành phần khác; có hoặc không bổ sung vitamin, khoáng chất dùng cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên

	3.1
	Sản phẩm phải xử lý nhiệt trước khi sử dụng
	Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, Mục 6.9, khoản 1
	QCVN 8-2 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)

	3.2
	Sản phẩm không phải xử lý nhiệt trước khi sử dụng
	Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, Mục 6.9, khoản 2
	QCVN 8-2 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)
	QCVN 8-1 (thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi)


4. Đối với sản phẩm bánh ăn dặm cho trẻ đến 36 tháng tuổi (trừ bánh mì giòn và bánh quy) sẽ thực hiện tự công bố theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. Trường hợp sản phẩm nhập khẩu có thể hiện các nội dung vi phạm điểm d, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2018 thì dán nhãn phụ có nội dung tiếng Việt theo quy định đè lên nội dung không phù hợp.

5. Tài liệu khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm từ cơ sở sử dụng thông tin từ sách “Thực phẩm chức năng” do nhà xuất bản y học phát hành phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. Đối với mức đáp ứng, ngưỡng dung nạp tối đa của vitamin và khoáng chất, nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị được quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 và Quyết định số 2615/QĐ-BYT ngày 16/06/2016.

6. Về nguyên tắc, sản phẩm thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn phải công bố theo đúng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó. Đối với sản phải thực phẩm dinh dưỡng dùng cho đối tượng đặc biệt (người giảm cân, người có bệnh lý tiểu đường, huyết áp, người già) hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, căn cứ theo quy định tại mục 5, phụ lục 2 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì các đơn vị sản xuất tự xây dựng tiêu chuẩn và áp dụng đối với các chỉ tiêu về chất lượng, dinh dưỡng cho từng loại sản phẩm nói trên trên cơ sở phù hợp với bản chất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng của sản phẩm. Việc áp dụng mức giới hạn chỉ tiêu an toàn đối với chỉ tiêu vi sinh vật thực hiện theo quy định tại mục 2, khoản 6.9 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT. Đối với chỉ tiêu kim loại nặng áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 8-2:2011 đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm./.
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